
          SỞ Y TẾ  TỈNH QUẢNG TRỊ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC QUẢNG TRỊ       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                 

               Số:          /QĐ-BV                          Bắc Gianh, ngày       tháng       năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH   

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2025 của  

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị  

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUẢNG TRỊ 
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức;  

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

ban hành nội quy và quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên 

chức;  

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Trị về việc thành lập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế tỉnh 

Quảng Trị;  

Căn cứ Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-BV ngày 22/12/2025 của Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quảng Trị về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 

2025; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2025 của Bệnh 

viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tại Báo cáo số 188/BC-HĐTD ngày 26/3/2026.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2025 của Bệnh 

viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị (Có danh sách và kết quả điểm kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Hội đồng tuyển dụng viên chức, các thí 

sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                              GIÁM ĐỐC 

- Như điều 3; 

- Trang thông tin điện tử BV;                 

- Lưu VT.   
 

                                                                                          Nguyễn Viết Thái



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2025  
(Kèm theo QĐ số:            /QĐ-BV ngày  27/3/2026 của Bệnh viên đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị) 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Quê quán 

Số 

báo 

danh 

Phòng 

thi 

Điểm 

thi vấn 

đáp 

vòng 2 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 
Kết quả 

I Vị trí Bác sĩ (hạng III) 

1 Trần Văn Bửu 19/5/1994 

Phường Tuy 

Hòa,  

tỉnh Đắk Lắk 

01 1 93.8  93.8 

Trúng 

tuyển 

2 Nguyễn Thị Hạnh Tiên 20/12/1995 

Ấp Long Quới, 

xã Phú Thuận, 

tỉnh Vĩnh Long 

13 2 91.5  91.5 

Trúng 

tuyển 

3 Lê Hà Bách 16/8/1997 
Xã Tuyên Bình, 

tỉnh Quảng Trị 
02 1 90.9  90.9 

Trúng 

tuyển 

4 Phạm Thị Diệu Linh 15/12/2001 
Xã Nam Gianh, 

tỉnh Quảng Trị 
09 1 90.6  90.6 

Trúng 

tuyển 

5 Nguyễn Anh Đức 14/01/1999 

Phường Bắc 

Gianh, 

tỉnh Quảng Trị 

03 1 90.3  90.3 

Trúng 

tuyển 

6 Võ Thị Thương Hoài 13/7/2000 
Xã Phú Trạch,  

tỉnh Quảng Trị 
04 1 89.4  89.4 

Trúng 

tuyển 

7 Trương Thị Trâm 20/01/1995 

Xã Nam Ba 

Đồn,  

tỉnh Quảng Trị 

16 2 89  89 

Trúng 

tuyển 

8 Đàm Khải Lệ 28/10/1999 

Phường Ba 

Đồn,  

tỉnh Quảng Trị 

08 1 88.8  88.8 

Trúng 

tuyển 



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Quê quán 

Số 

báo 

danh 

Phòng 

thi 

Điểm 

thi vấn 

đáp 

vòng 2 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 
Kết quả 

9 Phạm Thị Hoài Trang 15/01/2000 

Xã Quảng 

Trạch, 

tỉnh Quảng Trị 

15 2 88.5  88.5 

Trúng 

tuyển 

10 Phạm Văn Huy 10/08/1997 
Xã Xuân Giang, 

tỉnh Ninh Bình 
06 1 88  88 

Trúng 

tuyển 

11 Phạm Ngọc Hùng 13/3/2001 

Phường Ba 

Đồn,  

tỉnh Quảng Trị 

05 1 85.8  85.8 

Trúng 

tuyển 

12 Nguyễn Thị Bình Minh 03/4/1998 
Xã Nam Gianh,  

tỉnh Quảng Trị 
10 1 84.8  84.8 

Trúng 

tuyển 

13 Nguyễn Thị Thảo Ni 15/11/1993 

Phường Bắc 

Gianh, 

tỉnh Quảng Trị 

12 1 83.3  83.3 

Trúng 

tuyển 

14 Đàm Thị Thu Na 19/02/2000 
Xã Hòa Trạch,  

tỉnh Quảng Trị 
11 1 80.8  80.8 

Trúng 

tuyển 

II Vị trí Điều dưỡng hạng III 

1 Đàm Thị Thùy Linh 17/5/2003 
Xã Hòa Trạch,  

tỉnh Quảng Trị 
19 2 90.5  90.5 

Trúng 

tuyển 

2 Phạm Thị Thu Hà 20/01/1995 

Phường Ba 

Đồn, 

tỉnh Quảng Trị 

18 2 84  84 

Trúng 

tuyển 

3 Nguyễn Thị Thùy Dung 04/10/1997 
Xã Hòa Trạch,  

tỉnh Quảng Trị 
17 2 83.5  83.5 

Trúng 

tuyển 



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Quê quán 

Số 

báo 

danh 

Phòng 

thi 

Điểm 

thi vấn 

đáp 

vòng 2 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 
Kết quả 

III Vị trí Điều dưỡng hạng IV 

1 Nguyễn Hoài Thu 15/9/2001 
Xã Hòa Trạch, 

tỉnh Quảng Trị. 
34 3 89.3  89.3 

Trúng 

tuyển 

2 Hoàng Thị Cẩm Lệ 09/8/1989 
Xã Nam Gianh, 

tỉnh Quảng Trị 
30 3 88.5  88.5 

Trúng 

tuyển 

3 Nguyễn Thị Hải Yến 26/5/1998 
Xã Nam Gianh,  

tỉnh Quảng Trị 
36 3 88  88 

Trúng 

tuyển 

4 
Nguyễn Ngọc Quốc 

Trường 
01/5/2003 

Phường Ba 

Đồn,  

tỉnh Quảng Trị 

35 3 84  84 

Trúng 

tuyển 

5 Nguyễn Thị Vân Hoa 11/5/2001 

Phường Bắc 

Gianh, tỉnh 

Quảng Trị 

28 3 83.5  83.5 

Trúng 

tuyển 

6 
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
25/11/2001 

Xã Nam Gianh,  

tỉnh Quảng Trị 
29 3 82  82 

Trúng 

tuyển 

7 Nguyễn Thị Linh Như 08/10/2000 

Xã Quảng 

Trạch, 

tỉnh Quảng Trị 

33 3 80  80 

Trúng 

tuyển 

IV Vị trí Kỹ thuật Y hạng III 

1 Mai Anh Hùng 16/02/1999 

Xã Nam Ba 

Đồn,  

tỉnh Quảng Trị 

22 2 90.5  90.5 

Trúng 

tuyển 

V Vị trí Kỹ thuật Y hạng IV 



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Quê quán 

Số 

báo 

danh 

Phòng 

thi 

Điểm 

thi vấn 

đáp 

vòng 2 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 
Kết quả 

1 Nguyễn Hà Kiều Oanh 23/4/2002 

Phường Bắc 

Gianh, 

tỉnh Quảng Trị 

24 2 69.5  69.5 

Trúng 

tuyển 

VI Vị trí Dược sĩ hạng III 

1 Đặng Thị Quỳnh Trang 04/11/2002 
Xã Hòa Trạch,  

tỉnh Quảng Trị 
39 4 75.3  75.3 

Trúng 

tuyển 

VII Vị trí Dược hạng IV 

1 Trần Quang Hòa 03/9/1993 
Xã Nam Gianh, 

tỉnh Quảng Trị 
40 4 61.3  61.3 

Trúng 

tuyển 

VIII Vị trí Dinh dưỡng hạng III 

1 Võ Thị Hiền 10/6/2000 

Xã Quảng 

Trạch,  

tỉnh Quảng Trị 
25 3 88.8  88.8 

Trúng 

tuyển 

IX Vị trí Công tác xã hội viên 

1 Mai Thị Diệu Huyền 11/4/2001 
Xã Tuyên Bình, 

tỉnh Quảng Trị 
27 3 89  89 

Trúng 

tuyển 

X Vị trí Kỹ thuật thiết bị Y tế hạng III 

1 Hà Quang Linh 06/3/1998 
Xã Tuyên Bình,  

tỉnh Quảng Trị 
37 4 87.3  87.3 

Trúng 

tuyển 



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Quê quán 

Số 

báo 

danh 

Phòng 

thi 

Điểm 

thi vấn 

đáp 

vòng 2 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 
Kết quả 

XI Vị trí Chuyên viên về cải cách hành chính 

1 Trần Thị Thanh Hiền 02/4/1999 

Xã Quảng 

Trạch, 

tỉnh Quảng Trị 

42 4 76.8  76.8 

Trúng 

tuyển 

XII Vị trí Công nghệ thông tin hạng III 

1 Nguyễn Thị Hải Tùng 14/5/1986 
Xã Nam Gianh, 

tỉnh Quảng Trị 
38 4 87.8  87.8 

Trúng 

tuyển 

XIII Vị trí Kế toán viên hạng III 

1 Lê Hà Hiền Anh 31/5/2002 
Xã Tuyên Bình,  

tỉnh Quảng Trị 
43 4 87  87 

Trúng 

tuyển 

XIV Vị trí Chuyên viên về kế hoạch đầu tư 

1 Nguyễn Vân Trang 20/5/2001 
Xã Tuyên Hóa, 

tỉnh Quảng Trị 
45 4 82.8  82.8 

Trúng 

tuyển 

 

(Danh sách gồm: 35 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2025 
(Kèm theo QĐ số:            /QĐ-BV ngày  27/3/2026 của Bệnh viên đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị) 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Quê quán 

Số 

báo 

danh 

Phòng 

thi 

Điểm 

thi vấn 

đáp 

vòng 2 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 
Kết quả 

I Vị trí Bác sĩ (hạng III) 

1 Cao Thị Khánh Huyền 17/01/2000 

Tân Tiến, Tân 

Thành, Quảng 

Trị 

07 1 47.3 5 52.3 

Không 

trúng 

tuyển 

2 Võ Thị Thanh Trà 23/4/1998 

Xã Quảng 

Trạch, 

tỉnh Quảng Trị 

14 2 43  43 

Không 

trúng 

tuyển 

II Vị trí Điều dưỡng hạng III 

1 Hoàng Thị Nga 05/10/1996 
Xã Tân Gianh,  

tỉnh Quảng Trị 
21 2 30.5  30.5 

Không 

trúng 

tuyển 

2 
Nguyễn Thị Huyền 

Lương 
28/9/1996 

Xã Nam Ba 

Đồn, tỉnh 

Quảng Trị 

20 2 

Không 

dự thi 

vòng 2 
 

Không 

dự thi 

vòng 

2 

Không dự 

thi vòng 2 

III Vị trí Điều dưỡng hạng IV 

1 Trần Thị Loan 10/12/1995 

Xã Nam Ba 

Đồn,  

tỉnh Quảng Trị 

31 3 34 5 39 

Không 

trúng 

tuyển 



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Quê quán 

Số 

báo 

danh 

Phòng 

thi 

Điểm 

thi vấn 

đáp 

vòng 2 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 
Kết quả 

2 Lê Thị Hồng Nhung 22/01/2004 
Xã Tân Gianh,  

tỉnh Quảng Trị 
32 3 

Không 

dự thi 

vòng 2 
 

Không 

dự thi 

vòng 

2 

Không dự 

thi vòng 2 

IV Vị trí Kỹ thuật Y hạng III 

1 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 18/6/2001 
Xã Cam Hồng, 

tỉnh Quảng Trị 
23 2 44  44 

Không 

trúng 

tuyển 

IX Vị trí Công tác xã hội viên 

1 Trần Quốc Đức 13/3/1994 
Xã Cam Lộ,  

tỉnh Quảng Trị 
26 3 48  48 

Không 

trúng 

tuyển 

XI Vị trí Chuyên viên về cải cách hành chính 

1 Cao Thị Diệu Hằng 05/9/2001 
Xã Tuyên Phú,  

tỉnh Quảng Trị 
41 4 

Không 

dự thi 

vòng 2 
 

Không 

dự thi 

vòng 

2 

Không dự 

thi vòng 2 

XIII Vị trí Kế toán viên hạng III 

1 Hoàng Thị Thanh Hoài 04/6/1987 
Xã Tuyên Hóa, 

tỉnh Quảng Trị 
44 4 

Không 

dự thi 

vòng 2 
 

Không 

dự thi 

vòng 

2 

Không dự 

thi vòng 2 

(Danh sách gồm: 10 người) 
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